
THỰC PHẨM THỨ 6 NGÀY 21/9/2018 
Tên thực phẩm SL 

Đơn vị tính 
Đơn giá (VNĐ) 

(Giá trên đã bao gồm cả thuế GTGT) Tổng 
 398.00                    14,000             5,572,000 

Gạo 51.74 Kg                   14,000                724,360 

Mỳ chính 0.20 Kg                   58,000                   11,600 

Bột canh vifon 3.00 Gói                     5,000                   15,000 

Dầu ăn Nepture 0.30 Lít                   46,900                   14,070 

Mắm cát hải 0.30 Lít                   60,000                   18,000 

Cua 6 Kg                   70,000                420,000 

Ruốc 12.3 Kg                260,000             3,198,000 

Đậu 199.00 chiếc                     3,000                597,000 

Rau đay 11.00 Kg              20,000                220,000 

Mồng tơi 11.00 Kg              20,000                220,000 

Cà chua 6.50 Kg              20,000                130,000 

Hành mùi 0.19850 Kg                   20,000                     3,970 

 Món ăn: Cơm trắng; Ruốc thịt; Đậu phụ sốt cà chua; Canh cua;  


